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CHƯƠNG IV. ĐẤT NƯỚC DƯỚI THỜI CÁC VƯƠNG TRIỀU
 NGÔ – ĐINH -TIỀN LÊ (939-1009)
Bài 9. ĐẤT NƯỚC BUỔI  ĐẦU ĐỘC LẬP ( 939 – 967)
Môn học: Lịch sử ;  lớp: 7
Thời gian thực hiện: 2 tiết
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức

- Nêu được những nét chính về tổ chức chính quyền, đời sống xã hội và văn hoá dưới thời Ngô Quyền.

- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh.

2. Về năng lực 

*Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Làm việc độc lập để giải quyết vấn đề bài học, tích cực thực hiện những công việc của thầy cô giao.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh tích cực trao đổi nội dung để hoàn nội dung học tập

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thấy được những việc làm cụ thể của Đinh Bộ Lĩnh trong việc chấm dứt tình trạng cát cứ đưa Đất nước trở lại bình yên.

* Năng lực đặc thù

-Tìm hiểu lịch sử: Khai thác và sử dụng được thông tin tư liệu kênh chữ, kênh hình trong SGK để tìm hiểu tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền, Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh trong công cuộc thống nhất Đất nước.

- Nhận thức và tư duy lịch sử: Mô tả được tổ chức bộ máy nhà nước thời Ngô Quyền, nhận xét công lao của Ngô Quyền và Đinh Bộ Lĩnh.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Qua bài học để liên hệ công cuộc thống nhất thời nay

3. Về phẩm chất

- Yêu nước: Giáo dục ý thức độc lập tự chủ của dân tộc, thống nhất đất nước của mọi người dân.

- Nhân ái: Yêu quý các nhân vật lịch sử có công lao xây dựng đất nước

- Chăm chỉ: Chăm chỉ trong học tập, nghiên cứu tài liệu

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm bảo vệ và phát huy công lao của các anh hùng dân tộc.
( HSKT thực hiện như các HS khác; không thực hiện ghi chép tổng hợp trong nhóm vì khả năng viết chậm )
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

- Ti vi, máy tính

- Tư liệu 1- trích trong Đại Việt sử kí toàn thư,  Hình 1. Lược đồ cát cứ 12 sứ quân, Hình 2. Đền thờ Đinh Tiên Hoàng  thuộc Quần thể di tích danh thắng Tràng An- Được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới năm 2014, Tư liệu 2- đánh giá của nhà sử học Lê Văn Hưu.
- Công cụ KTĐG: Vở bài tập, câu hỏi KT miệng, bài thực hành
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Tiết 1:

1. HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG (5’)
	a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b) Nội dung: GV Tổ chức trò chơi Tớ là nhà thông thái

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.

- Gv: Tổ chức trò chơi Tớ là nhà thông thái trên máy chiếu (Nội dung trên Powerpoint)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập:

 - HS thảo luận cá nhân/cả lớp và trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.

Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, giành lại được độc lập, Ngô Quyền đã chấm dứt hơn 10 thế ki bị phong kiến phương Bắc đô hộ. Nền độc lập và tự chủ được giữ vững, nhưng vận mệnh đất nước thường xuyên bị lâm nguy bởi các thế lực cát cứ và âm mưu xâm lược của phong kiến phương Bắc, các vua thời Ngô – Đinh – Tiền Lê đã làm gì để chấm dứt cát cứ, củng cố nền độc lập còn non trẻ và chống phong kiến phương Bắc? Đời sống văn hóa - xã hội thời này có gì nổi bật, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu bài nhé!  


2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI  (40’)
	Hoạt động 2.1. Ngô Quyền dựng nền độc lập (20’)

	a) Mục tiêu: Giúp HS biết được Ngô Quyền xây dựng nền độc lập nhất là về tổ chức nhà nước.

b) Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS trả lời câu hỏi của GV.

c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng của HS.

d) Tổ chức thực hiện

	HĐ của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

Yêu cầu HS đọc nội dung mục 1 SGK
? Nêu những việc làm của Ngô Quyền sau chiến thắng Bạch Đằng?

? Những việc làm trên của Ngô Quyền có ý nghĩa gì?

? Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước triều Ngô?

Vai trò của nhà vua ntn?

? Em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước  và tình hình kinh tế văn hóa thời Ngô?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

GV hướng dẫn HS hoạt động nhóm (nếu cần)

HSKT thực hiện như các HS khác; không thực hiện ghi chép tổng hợp trong nhóm vì khả năng viết chậm

HS:

- Đọc SGK và làm việc cá nhân

- Thảo luận nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Sản phẩm dự kiến:

? Nêu những việc làm của Ngô Quyền sau chiến thắng Bạch Đằng?

+ Bỏ chức tiết độ sứ của chính quyền phong kiến phương Bắc

+ Thiết lập triều đình mới

+ Quy định lễ nghi trong triều đình và sắc phục của quan lại
? Những việc làm trên của Ngô Quyền có ý nghĩa gì?

GV bổ sung: ông muốn xây dựng một quốc gia độc lập, tự chủ, không phụ thuộc vào nước khác.

? Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước triều Ngô?

Vai trò của nhà vua ntn?

- đứng đầu triều đình, quyết định mọi công việc chính trị, quân sự, ngoại giao
B3: Báo cáo, thảo luận

GV yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày, báo cáo sản phẩm.

HS báo cáo sản phẩm (những HS còn lại theo dõi, nhận xét và bổ sung cho bạn)

B4: Kết luận, nhận định (GV)

Nhận xét thái độ và sản phẩm học tập của HS. Chốt kiến thức và chuyển dẫn sang nội dung sau.
	1. Ngô Quyền dựng nền độc lập 
+ Năm 939, Ngô Quyền lên ngôi vua, chọn Cổ Loa làm kinh đô. 
- Ý nghĩa: Chấm dứt sự thống trị của phong kiến phương Bắc, giữ vững độc lập chủ quyền .

- Tổ chức bộ máy nhà nước

[image: image1.jpg]


Vua

      Quan văn              Quan võ


                  Thứ sử các châu
- Nhận xét: Đất nước được yên bình, văn hóa được phục hồi tạo điều kiện cho sự phát triển sau này 


	Hoạt động 2.2. Công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập của nhà Đinh (20’)

	a) Mục tiêu: 
- Tình hình chính trị cuối thời Ngô

- Nắm được quá trình thống nhất đất nước của Đinh Bộ lĩnh

b) Nội dung: 

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm khai thác đơn vị kiến thức.

- HS suy nghĩ cá nhân, làm việc nhóm và hoàn thiện nhiệm vụ.

c) Sản phẩm: Phiếu học tập đã hoàn thành của HS.

d) Tổ chức thực hiện


	HĐ của thầy và trò
	Nội dung kiến thức

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

- HS đọc thông tin trong SGK 
- GV chia nhóm lớp

- Giao nhiệm vụ các nhóm:
Chia nhóm thảo luận: 6 nhóm. Thời gian: 4 phút
Nhóm 1 + 2 + 3: Nêu nguyên nhân loạn 12 sứ quân?
Nhóm  4 + 5 + 6: Nêu hậu quả của tình trạng loạn 12 sứ quân?
HSKT thực hiện như các HS khác; không 
thực hiện ghi chép tổng hợp trong nhóm vì khả năng viết chậm

- Gv: Cho HS quan sát lược đồ và trả lời câu hỏi

? Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 sứ quân như thế nào?
? Nhờ đâu mà ông dẹp được loạn của 12 sứ quân?
? Em hãy nhận xét công lao của Đinh Bộ Lĩnh đối với nước ta trong buổi đầu độc lập?
B2: Thực hiện nhiệm vụ

HS đọc SGK, suy nghĩ cá nhân và thảo luận luận nhóm.

GV hướng dẫn, hỗ trợ các em thảo luận nhóm (nếu cần).

B3: Báo cáo, thảo luận

GV: 

- Yêu cầu HS trả lời, yêu cầu đại diện nhóm trình bày.

- Hướng dẫn HS trình bày, nhận xét (nếu cần).

HS: 

- Trả lời câu hỏi của GV.

- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm của nhóm.

- HS các nhóm còn lại quan sát, theo dõi nhóm bạn trình bày và bổ sung cho nhóm bạn (nếu cần).

B4: Kết luận, nhận định (GV)
- GV kết luận: Đinh Bộ Lĩnh đã tiến thêm một bước trong việc xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ ; khẳng định chủ quyền quốc gia (đặt tên nước, không dùng niên hiệu phong kiến phương Bắc, chủ động bang giao với nhà Tống...). Tạo điều kiện để xây xựng đất nước vững mạnh chống lại âm mưu xâm lược của kẻ thù.
- Nhận xét về thái độ học tập & sản phẩm học tập của HS.

- Chuyển dẫn sang phần tiếp theo.
	2. Công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập của nhà Đinh
- Năm 944, Ngô Quyền mất, chính quyền suy yếu
-> đất nước loạn 12 sứ quân

- Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư, liên kết một số sứ quân, cùng  nhân dân dẹp loạn.

- Năm 967, Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

->Thống nhất đất nước, tạo điều kiện xây dựng đất nước chống ngoại xâm



Tiết 2:

3. HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP (35’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức của bài học vào việc làm bài tập cụ thể ở hoạt động hình thành kiến thức về nước ta buổi đầu độc lập.
b) Nội dung: 
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan, tự luận và yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng (trắc nghiệm).

HS suy nghĩ cá nhân làm bài tập của GV giao
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: Giáo viên giao bài tập cho HS
1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Bộ máy nhà nước thời Ngô, ở các địa phương do ai đứng đầu?
A. Vua.                   B. Các quan văn.       
C. Các quan võ.      D. Các quan thứ sử.

Câu 2. ‘Loạn 12 sứ quân’’ gây ra nguy cơ lớn nhất cho đất nước là?
A. Kinh tế suy sụp.       B. Ngoại xâm đe dọa.  
C. Nhân dân đói khổ.    D. Đất nước bất ổn
Câu 3.Thời nhà Ngô giúp việc cho vua được gọi là gì?
A. Quan văn, nô tì.     B. Quan võ, gia nhân.    
C. Quan võ, nô lệ.      D. Quan văn, quan võ.
Câu 4. Việc làm nào dưới đây của Ngô Quyền chứng tỏ ông nêu cao ý chí xây dựng chính quyền độc lập?
 A. Bãi bỏ chức tiết độ sứ.                B. Đóng đô ở cổ Loa.
 C. Xưng vương.                               D. Lập triều đình quân chủ.

Câu 5. Công lao to lớn của Ngô Quyền là;
 A. Đặt nền móng xây dựng chính quyền độc lập

 B. Thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.
 C. Chấm dứt loạn 2 sứ quân.
 D. Đánh tan quân xâm lược. 
Câu 6: Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ của mình ở đâu để dẹp loạn 12 sứ quân
A. Hoa Lư ( Linh Bình)    B. Phong Châu
C. Tiên Lãng                      D Tiên Du
2. Bài tập tự luận
Câu 1. Em hãy đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập.
Câu 2. Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc?

B2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS xác định yêu cầu của đề bài và suy nghĩ cá nhân để làm bài tập

- GV hướng dẫn cho HS tìm hiểu đề và làm bài tập
B3: Báo cáo, thảo luận

- GV  yêu cầu HS trình bày sản phẩm của mình.

- HS trình bày, theo dõi, nhận xét, đánh giá và bổ sung cho bài của bạn.

- Sản phẩm dự kiến:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	D
	A


1. Đánh giá công lao của Ngô Quyền trong buổi đầu độc lập

- Có công lớn trong việc giành lại độc lập dân tộc, chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc.

- Bước đầu xây dựng chính quyền độc lập, tự chủ.

2. Những việc làm của Đinh Bộ Lĩnh có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc?
- Có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và lập ra chính quyền mới.

- Cho thấy nỗ lực trong việc xây dựng nền độc lập, tự chủ, vị thế ngang hàng không thua kém gì các nước khác, khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc.

B4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét bài làm của HS.
- GV chấm điểm 1 số bài làm tốt
- GV cho HS xem vi deo về đền thờ Đinh Tiên Hoàng
https://www.youtube.com/watch?v=OFuZ1ggEeiY
4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG (10’)
a) Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức nội dung của bài học cho HS
b) Nội dung: GV giao nhiệm vụ, làm bài tập 3 SGK HS thực hiện nhiệm vụ.
c) Sản phẩm: Học sinh trả lời được bài tập 3 SGK 
d) Tổ chức thực hiện

B1: Chuyển giao nhiệm vụ: (GV giao bài tập)

Bài 3: Có ý kiến cho rằng Ngô Quyền quyết định về đóng đô ở Cổ Loa là để tiếp nối truyền thống cha ông? Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
B2: Thực hiện nhiệm vụ
- GV hướng dẫn các em tìm hiểu yêu cầu của đề.

- HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
- GV hướng dẫn, gợi ý HS:
B3: Báo cáo, thảo luận

- GV hướng dẫn các em cách nộp sản phẩm cho GV sau khi hoàn thành.

- HS làm bài tập ra PHT và nộp lại cho GV 
+ Sản phẩm dự kiến
- Cổ Loa là kinh đô cũ của nhà nước Âu Lạc, cũng chính là kinh đô đầu tiên của nước ta.
- Ngô Quyền chọn Cổ Loa làm kinh đô nước Việt vừa thể hiện sự biết ơn đối với cha ông, với cội nguồn dân tộc, vừa góp phần nối tiếp truyền thống của các vua Hùng, vua Thục.
=> Sử gia Lê Văn Hưu đời Trần đã đánh giá cao ý tưởng này khi viết về Ngô Vương “chính thống của nước Việt ta đã nối lại được”.
B4: Kết luận, nhận định (GV)
- Nhận xét ý thức làm bài của HS, nhắc nhở những HS không nộp bài hoặc nộp bài không đúng qui định (nếu có).
* Hướng dẫn về nhà

- Học bài, hoàn thành bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập.
- Chẩn bị bài sau: Bài 10. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009): Đọc thông tin và trả lời câu hỏi cuối mục, cuối bài.
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